
 

TRƯỜNG THPT CẦN ĐƯỚC 

TỔ TiẾNG ANH 

MA TRẬN, CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN TiẾNG ANH 

NĂM HỌC 2024-2025 KHỐI 10 

Thời gian làm bài: 45 phút :  

Language, Reading, Writing  8đ 

Listening, speaking thi trên lớp 2đ mỗi phần 1đ 

Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. 

Cấu trúc:  
Mức độ đề: 40% Nhận biết; 35% Thông hiểu; 15% Vận dụng 

 

TT 

Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/ Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng Tỉ lệ % 

điểm 

TNKQ nhiều LC Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Language 

Letter 1 1           1 

  

 

42% 

Letter 2 1           1 

  Arr P.1  1 

 

        1 

  ArrP.2 1  

 

        1 

  Word form 1 1         1 1 

 Coll 1 1         1 1 

 Pre 1 1         1 1 

 Tense 1 1         1 1 

 Verb form 1 1         1 1 

 Conjunctions 1 

        cultural tips 1 1         1 1 

 Err Ide 1 1 

 

      1 1 1 

closest meaning  1 

 

         1 

 

  

opposite meaning  1 

 

         1 

 

  

2 Reading 

cloze test 2 2         2 2   

18% Comp 2 2 1       2 2 1 



3 Writing 

Passive 
       1 1 

 

 1 1 2 

20% 

Conjunctions 
       1 1    1 1   

To V/ Ving 
       1 1    1 1   

S started/ began… 
       1 1  

 

 1 1  

 Building sentence 

   

1 1 

      

Listening 

Part 1 (T F) 2 2 1       2 2 1 

10% 4 Part 2 (MC) 2 2 1       2 2 1 

5 Speaking group presentation       

  

1 

  

1 10% 

Tổng số câu 21 11 2 5 5 

 

25 16 6 100% 

Tổng điểm 3.8 2.6 0.6 1 1 1 4.6 4.4 1 10 
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Thời gian làm bài: 45 phút :  

Language, Reading, Writing  8đ 

Listening, speaking thi trên lớp 2đ mỗi phần 1đ 

Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. 

Cấu trúc:  
Mức độ đề: 40% Nhận biết; 35% Thông hiểu; 15% Vận dụng 

Phần trắc nghiệm: 7,5 điểm (gồm 30 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 14 câu), mỗi câu 0,25 điểm.  

  

TT 

Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/ Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng Tỉ lệ % 

điểm 

TNKQ nhiều LC Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Language 

Letter 1 1           1 

  

42% 

Letter 2 1           1 

  Arr P.1  1 

 

        1 

  ArrP.2 1  

 

        1 

  Word form 1 1         1 1 

 coll 1 1         1 1 

 Pre 1 1         1 1 

 Tense 1 1         1 1 

 Verb form 1 1         1 1 

 cultural tips 1 1         1 1 

 Err Ide 1 1 1       1 1 1 

closest meaning  1 

 

         1 

 

  

opposite meaning  1 

 

         1 

 

  

2 Reading 

cloze test 2 2         2 2   

18% Comp 2 2 1       2 2 1 



3 Writing 

Tense        1 1 2  1 1 2 

20% 

participle        1 1    1 1   

suggestion        1 1    1 1   

Building sentence        1 1  

 

 1 1  

   

Listening 

Part 1 (T F) 2 2 1       2 2 1 

10% 4 Part 2 (MC) 2 2 1       2 2 1 

5 Speaking group presentation       

 

1 

   

1 10% 

Tổng số câu 21 11 2 4 5 2 25 16 6 100% 

Tổng điểm 3.8 2.6 0.6 0.8 1.8 0.4 4.6 4.4 1 10 
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Thời gian làm bài: 45 phút :  

Language, Reading, Writing  8đ 

Listening, speaking thi trên lớp 2đ mỗi phần 

Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. 

Cấu trúc:  
Mức độ đề: 40% Nhận biết; 35% Thông hiểu; 15% Vận dụng 

 

TT 

Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/ Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng Tỉ lệ % 

điểm 

TNKQ nhiều LC Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Language 

Letter 1 1     
      1 

  

64% 

Letter 2 1     
      1 

  Arr P.1   1   
      1 

  ArrP.2   1   
      1 

  Word form 1 1   
      1 1 

 coll 1 1   
      1 1 

 Pre 1 1   
      1 1 

 Tense 1 1   
      1 1 

 Verb form 1 1   
      1 1 

 



Art 1     
      1 1 

 Com 1     
      1 1 1 

Which 1     
       1 

 

  

Phrasal. Verb 1 1   

      Voc 1 1   

      Err Ide 1 1 1 

      2 Reading Read 1 (comp) 3 2  1       2 2   

16% 
  

Read 2 (comp) 2 2 1       2 2 1 

  
Read 3 (ans) 2 2 1 

      3 Listening Part 1 (T F) 2 2 1       2 2 1 
10% 

  
Part 2 (MC) 2 2 1       2 2 1 

4 Speaking group presentation       1 

    

1 10% 

             Tổng số câu 24 20 6 1 

  

24 20 6 100% 

Tổng điểm 4.4 3.6 1 1 

  

5.4 3.6 1 10 

 

 

Duyệt của BGH         Tổ trưởng chuyên môn 

         

 

Trịnh Công Sự          Võ Đỗ Thị Kiều Nhung 


